
DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2024-2025 
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THHTT  ngày 10  tháng 01  năm 2025  của Hiệu trưởng trường TH Hồng Thái Tây)  

 1. Phân công giảng dạy: 
 

ST
T 
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n 
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TS ĐH CĐ TC 

1 Nguyễn Bích Luyện 25/01/1979  x     Tiểu học Dạy TNXH 1C Bí thư 2  

2 Phạm Thị Hương Dịu 18/01/1985  x     Tiểu học 
Dạy DĐ 
1A,2A,4A,5A 

P.BT 4  

3 Trần Thị Thu Hằng 22/12/1979  x     Tiểu học 
Dạy HĐTN 
2B,2C,3A 
Dạy DĐ 2C 

CTCĐ 4  

4 Đào Thị Thoa 05/10/1989  x   Âmnhạc 
Dạy HĐTN, Ân 
2A,4A,5A,5B,5
C,5D 

TPTĐ - Tổ 
4-5 

07  

5 Đào Thị Thu 13/10/1980  x    Tiểu học 
Dạy lớp 1 + chủ 
nhiệm lớp 1A 

TT tổ 1 17  

6 Đinh Thị Kim Dung 16/06/1982   x    Tiểu học 
Dạy  lớp 1 + 
chủ nhiệm lớp 
1D 

Tổ 1 20  

7 Hoàng Thị Thanh Nga 11/12/1989   x    Tiểu học 
Dạy  lớp 1 + 
chủ nhiệm lớp 
1B  

TP Tổ 1 16 
 PCT 
CĐ 

8 Bùi Thị Tuyết 23/4/1989  x   Tiểu học 
Dạy  lớp 1 + 
chủ nhiệm lớp 
1C 

  20  

9 Nguyễn Thị Thu Thùy 20/03/1985   x    Tiểu học 
Dạy  lớp 2 + 
chủ nhiệm lớp 
2A 

TP Tổ 2-3 19   

10 Yên Thị Hải  07/07/1991   x    Tiểu học 
Dạy  lớp 2 + 

chủ nhiệm lớp 
2B  

Tổ 2-3 18 
UV 

BCH 
CĐ 

11 Nguyễn Thị Duyên 24/6/1987 x     Tiểu học 
 Dạy  lớp 2 + 
chủ nhiệm lớp 
2C 

Tổ 2-3 20  

12 Nguyễn Thị Huyên  08/04/1989   x    Tiểu học 
Dạy lớp 2+ chủ 
nhiệm lớp 2D 

Tổ 2-3 20  

13 Nguyễn Thị Dương 11/12/1988  x     Tiểu học 
Dạy  lớp 3 + 
chủ nhiệm lớp 
3A 

TT Tổ 2-3 17  

14 Nguyễn Thị Linh 06/05/1988   x    Tiểu học 
Dạy lớp 2 + chủ 
nhiệm lớp 3B 

Tổ 2-3 20  

15 Đoàn Thị Ngọc Dịu 08/7/1989  x    Tiểu học 
Dạy  lớp 3+ chủ 
nhiệm lớp 3C 

Tổ 2-3 20  

16 Vũ Hoàng Thảo 14/11/1981   x    Tiểu học 
 Dạy  lớp 3 + 
chủ nhiệm lớp  
3D  

Tổ 2-3 20  



17 Nguyễn Thị Ngân 05/07/1982  x    Tiểu học 
Dạy  lớp 4 + 
chủ nhiệm lớp 
4A 

TP Tổ 4-5 19  

18 Hoàng T. Thu Hằng 10/09/1983  x    Tiểu học 
Dạy  lớp 4 + 
chủ nhiệm lớp 
4B 

TKHĐ - 
Tổ 4-5 

18  

19 Nguyễn Thị Thủy 28/04/1984   x    Tiểu học 
Dạy  lớp 4 + 
chủ nhiệm lớp 
4C 

Tổ 2-3 20  

20 Bùi Thị Ánh Nguyệt 05/01/1990   x     Tiểu học 
Dạy lớp 4 + chủ 
nhiệm lớp 4D 

Tổ 2-3 20  

21 Vũ Thị Thu Huyền 15/5/1990  x     Tiểu học 
Dạy lớp 4 + chủ 
nhiệm lớp 4E  

Tổ 4-5 20  

22 Nguyễn Thị Tho 10/09/1976  x     Tiểu học 
Dạy lớp 4 + chủ 
nhiệm lớp 5A 

TT Tổ 4-5 17  

23 Đỗ Thị Kim Dung 07/04/1990   x     Tiểu học 
Dạy lớp 4 + chủ 
nhiệm lớp 5B 

Tổ 4-5 20  

24 Nguyễn Thị Thắm 18/12/1992  x     Tiểu học 
Dạy lớp 4 + chủ 
nhiệm lớp C5 

Tổ 4-5 20 
 
 
 

25 Nguyễn T.Thanh Nhàn 04/10/1986  x     Tiểu học 
Dạy lớp 4+ chủ 
nhiệm lớp 5D 

Tổ 4-5 18 

 
TBT
TND 

 
26 Ngô Sỹ Hùng 10/03/1974  x     Tiểu học  Dạy buổi 2 Tổ 4-5 23  

27 Phạm Thùy Dương 25/07/1988    x   Thể dục 
Thể dục khối 
1,2,3,   

Tổ 1 23   

28 Hà Tiến Đạt 14/6/1990  x   Thể dục 
Thể dục khối 
4,5  + Buổi 2 

Tổ 1 23 
Kiêm 
TV-
TB 

29 Hoàng Văn Đại 02/02/1982    x   Mỹ thuật 
Mỹ thuật, CN 
5A, 5B  

Tổ 1 23  

30 Mạc Thị Duyên 27/01/1981  x    N.ngữ Dạy TA Khối 4 Tổ 1 21 
UV 

BCH 
CĐ 

31 Vũ Thị Ninh 23/10/1981 x      N.ngữ 
Dạy TA Khối 5, 
lớp 3C,3D 

Tổ 1 23  

32 Nguyễn Thị Nam 17/9/1989  x    Tin học 
Tin học 3,4, 5, 
CN 3,4,5 

Tổ 4-5 23 HĐ 

33  Vũ Thị  Kim Huệ 28/8/1994  x    Tiểu học  Dạy buổi 2 Tổ 2-3 23 HĐ 

34 Hoàng Ngọc Thoa 18/12/1993  x     Tiểu học  Dạy buổi 2 Tổ 4-5   19 
Con 
nhỏ 

35 Nguyễn Thị Nhung 15/05/1983  x    Kế toán Kế toán - Y tế VP  TT 
( Danh sách gồm 35 người) 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                              
                                                                                     Nguyễn Bích Luyện 

 


